
ĐƠN VỊ: NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Ngày Tháng Năm

1 1295095735 Huỳnh Minh Quý 18 6 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1630 30 phút Dự thi cấp tỉnh
2 1295091998 Trịnh Thị Quỳnh Anh 29 6 2007 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1550 30 phút Dự thi cấp tỉnh
3 1294521432 Nguyễn Thị Khánh Linh 24 9 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1500 30 phút Dự thi cấp tỉnh
4 1295093733 Phạm Tâm Như 2 7 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1420 30 phút Dự thi cấp tỉnh
5 1294652349 Nguyễn Hương Giang 29 11 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1370 30 phút Dự thi cấp tỉnh
6 1295095149 Đặng Thái Huyền 5 6 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1370 30 phút Dự thi cấp tỉnh
7 1295099906 Phạm Viết Hương 2 6 2007 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1290 29 phút 52 giây Dự thi cấp tỉnh
8 1295094680 Hồ Gia Tuệ 19 6 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1270 29 phút 59 giây Dự thi cấp tỉnh
9 1294757682 Nguyễn Trí Dũng 21 12 2007 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1260 29 phút 38 giây Dự thi cấp tỉnh

10 1295096774 Đoàn Quốc Khánh 1 1 2007 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1250 30 phút Dự thi cấp tỉnh
11 1294837369 Hồ Hạnh Dung 9 10 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1200 30 phút Dự thi cấp tỉnh
12 1295094710 Trịnh Ngô Đức Châu 13 10 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1190 30 phút Dự thi cấp tỉnh
13 1295098116 Phan Nguyễn Vân Anh 3 12 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1130 29 phút 59 giây Dự thi cấp tỉnh
14 1295091659 Hoàng Lê Khánh Ly 24 10 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1100 29 phút 59 giây Dự thi cấp tỉnh
15 1295095098 Phạm Nguyễn Ni Na 3 9 2007 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1000 30 phút Dự thi cấp tỉnh
16 1294553722 Phạm Nguyễn Cẩm Hà 8 5 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 950 30 phút Dự thi cấp tỉnh
17 1295099053 Bùi Hoàng My Thư 18 12 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 930 29 phút 28 giây Dự thi cấp tỉnh
18 1294834377 Đinh Nguyễn Nhật Tân 27 1 2007 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 920 30 phút Dự thi cấp tỉnh
19 1292536248 Trần Phương Uyên 20 12 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 920 30 phút Dự thi cấp tỉnh
20 1294648067 Nguyễn Thanh Thanh 31 1 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 900 29 phút 59 giây Dự thi cấp tỉnh
21 1294256830 Phùng Khánh Lăng 3 12 2007 6A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 870 29 phút 59 giây Dự thi cấp tỉnh
22 1295090861 Phạm Việt Hoàng 20 2 2007 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 830 30 phút Dự thi cấp tỉnh
23 1294499114 Đặng Hoàng Hải Đăng 22 5 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 810 29 phút 25 giây Dự thi cấp tỉnh
24 1295092561 Trần Văn Đức 21 5 2006 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1700 29 phút 27 giây Dự thi cấp tỉnh
25 1290100780 Nguyễn Bảo Hân 6 2 2006 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1660 29 phút 43 giây Dự thi cấp tỉnh
26 1295153099 Bùi Diên Gia Bảo 15 4 2006 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1640 27 phút 18 giây Dự thi cấp tỉnh
27 1291504301 Thái Bảo Trân 12 3 2006 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1620 29 phút 30 giây Dự thi cấp tỉnh
28 1295095146 Phạm Trung Kiên 14 2 2006 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1600 29 phút 24 giây Dự thi cấp tỉnh
29 1295090054 Y Thiên 18 9 2006 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1560 29 phút 59 giây Dự thi cấp tỉnh
30 1294118870 Ngụ Cẩm Nhi 19 1 2006 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1470 30 phút Dự thi cấp tỉnh
31 1294312802 Tôn Thất Đạt 25 10 2006 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1460 30 phút Dự thi cấp tỉnh
32 1295100420 Phạm Lê Quỳnh Anh 11 1 2006 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1360 30 phút Dự thi cấp tỉnh
33 1295096701 Phạm Tiến 19 6 2006 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1340 29 phút 59 giây Dự thi cấp tỉnh
34 1295106879 Trần Phương Sinh 28 10 2006 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1300 29 phút 59 giây Dự thi cấp tỉnh
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35 1295090114 Lê Duy Nguyên Vũ 19 10 2006 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1260 30 phút Dự thi cấp tỉnh
36 1295092011 Phan Hữu Ngọc 3 2 2006 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1220 29 phút 59 giây Dự thi cấp tỉnh
37 1295247429 Hoàng Ngọc Ánh 18 10 2006 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1200 30 phút Dự thi cấp tỉnh
38 1294637631 Nguyễn Thúy Hằng 25 8 2006 7A8 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 850 30 phút Dự thi cấp tỉnh
39 1295094762 Vũ Anh Tuấn 18 5 2005 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1600 29 phút 36 giây Dự thi cấp tỉnh
40 1295090770 Lê Hà Thanh Minh 10 1 2005 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1580 30 phút Dự thi cấp tỉnh
41 1295089006 Nguyễn Thị Minh Thư 10 8 2005 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1370 29 phút 27 giây Dự thi cấp tỉnh
42 1295092601 Nguyễn Thị Phương Anh 10 9 2005 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1290 29 phút 30 giây Dự thi cấp tỉnh
43 1295090297 Lê Đình Đức Đạo 14 12 2005 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1270 30 phút Dự thi cấp tỉnh
44 1295091096 Phạm Thanh Ngân 26 4 2005 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1260 30 phút Dự thi cấp tỉnh
45 1295090460 Lê Phương Dung 1 2 2005 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1240 29 phút 59 giây Dự thi cấp tỉnh
46 1295095589 Hoàng Xuân Vinh 14 10 2005 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1240 30 phút Dự thi cấp tỉnh
47 1295090063 Lê Bùi Bảo Sơn 16 11 2005 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1140 30 phút Dự thi cấp tỉnh
48 1295089872 Lê Hoàng Long 21 5 2005 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1110 29 phút 52 giây Dự thi cấp tỉnh
49 1295089940 Hoàng Phạm Trúc My 21 6 2005 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1040 30 phút Dự thi cấp tỉnh
50 1295092192 Vũ Thị Thanh Tâm 8 7 2005 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 980 30 phút Dự thi cấp tỉnh
51 1290164353 Lại Bích Phượng 31 3 2004 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1650 29 phút 59 giây Dự thi cấp tỉnh
52 1295095037 Ngô Nguyễn Minh Thành 28 11 2004 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1640 29 phút 25 giây Dự thi cấp tỉnh
53 1295119299 Nguyễn Thị Ngọc Minh 7 11 2004 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1620 30 phút Dự thi cấp tỉnh
54 1290436455 Nguyễn Anh Khôi 22 3 2004 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1460 30 phút Dự thi cấp tỉnh
55 1295114275 Phạm Trần Khánh Trân 3 7 2004 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1450 30 phút Dự thi cấp tỉnh
56 1295102740 Nguyễn Huy Phước 10 12 2004 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1410 29 phút 24 giây Dự thi cấp tỉnh
57 1295115231 Nguyễn Thủy Tiên 3 1 2004 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1270 30 phút Dự thi cấp tỉnh
58 1295114054 Bùi Thị Hồng Phúc 14 5 2004 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1220 30 phút Dự thi cấp tỉnh
59 1295103581 Trần Thị Thùy Tiên 25 6 2004 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1220 30 phút Dự thi cấp tỉnh
60 1295098878 Nguyễn Phan Thanh Hà 3 8 2004 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1130 29 phút 59 giây Dự thi cấp tỉnh
61 1295143766 Huỳnh Anh Kiệt 31 10 2004 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1120 30 phút Dự thi cấp tỉnh
62 1295117928 Nguyễn Bùi Thảo Như 1 3 2004 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1110 30 phút Dự thi cấp tỉnh
63 1295089975 Trần Thị Thanh Nhàn 28 7 2004 9A6 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1100 29 phút 59 giây Dự thi cấp tỉnh
64 1295096481 Trần Nguyễn Phương Uyên 26 4 2004 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1030 30 phút Dự thi cấp tỉnh
65 1295103482 Nguyễn Thị Kiều Anh 4 3 2004 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1000 29 phút 29 giây Dự thi cấp tỉnh
66 1290067943 Trương Tuấn Kiệt 2 1 2004 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 970 30 phút Dự thi cấp tỉnh
67 1295090839 Trương Khánh Vy 20 10 2004 9A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 950 29 phút 59 giây Dự thi cấp tỉnh

Ghi chú: Ngày thi 23/02/2019

Khối 8: từ 6 giờ 45 phút đến 7 giờ 30 phút

Khối 8: từ 7 giờ 45 phút đến 8 giờ 30 phút

Khối 6: từ 9 giờ 45 phút đến 10 giờ 30 phút

Khối 7: từ 10 giờ 45 phút đến 11 giờ 30 phút

Gia Nghĩa, ngày 13 tháng 1 năm 2019

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG


